
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

Ngày 29 tháng 01 năm 2024

Ký hiệu: 1C24TKI
Số: 99

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KIM MÃ

Mã số thuế: 0313571636

Địa chỉ: 345 TL8, Ấp Tây, Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0965292474 Fax: Website:

Số tài khoản: Ngân hàng:

Họ tên người mua hàng:

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

Mã số thuế: 0309391503

Địa chỉ: 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Số tài khoản: Ngân hàng:

Hình thức thanh toán: TM/CK Ghi chú:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn
vị tính

Số
lượng Đơn giá Thành tiền Thuế

suất Tiền thuế Thành tiền
sau thuế

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5 7 8 = 6 x 7 9 = 6 + 8

1 TÔM SÚ NƯỚNG PHẦN 2 560.000 1.120.000 8% 89.600 1.209.600

2 ỐC HƯƠNG HẤP SẢ PHẦN 3 580.000 1.740.000 8% 139.200 1.879.200

3 CƠM TRẮNG PHẦN 2 20.000 40.000 8% 3.200 43.200

4 CƠM CHIÊN HẢI SẢN PHẦN 2 115.000 230.000 8% 18.400 248.400

5 MÌ XÀO HẢI SẢN PHẦN 1 141.000 141.000 8% 11.280 152.280

6 COCA LON 5 8.000 40.000 8% 3.200 43.200

7 Nước suối CHAI 3 5.000 15.000 8% 1.200 16.200

8 Khăn lạnh CÁI 16 3.000 48.000 8% 3.840 51.840

Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ: 3.374.000 269.920

Tổng cộng tiền thanh toán:
3.643.920

Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu sáu trăm bốn mươi ba nghìn chín trăm hai mươi đồng

Tổng tiền không chịu thuế:

Tổng tiền chịu thuế 0%:

Tổng tiền chịu thuế 5%: Tổng tiền thuế GTGT 5%:

Tổng tiền chịu thuế 10%: Tổng tiền thuế GTGT 10%:

Tổng tiền chịu thuế 8%: 3.374.000 Tổng tiền thuế GTGT 8%: 269.920

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ký bởi CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG KIM MÃ
Ký ngày 29/01/2024

Mã của cơ quan thuế: 00A542824B651846CC94C0F837DF3A9DAF
Đơn vị cung cấp dịch vụ Hóa đơn điện tử: Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), MST: 0100109106

Tra cứu hóa đơn điện tử tại Website: https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search . Mã số bí mật: JTCT7Y1Y1ZB55CQ


